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CÂU HỎI ÔN TẬP CUỘC THI “HỒI TRỐNG PHÁP”
HỘI TRẠI “TUỔI TRẺ & PHẬT GIÁO” NĂM 2019
CHỦ ĐỀ: “HÀO KHÍ THĂNG LONG”
A. ĐỨC PHẬT VÀ THÁNH CHÚNG
1. Thái tử Tất Đạt Đa đản sinh ngày, tháng, năm nào? Tại đâu? 

Ngày 15 tháng 4 âm lịch năm 624 trước Tây lịch, tại vườn Lâm Tỳ Ni cách thành Ca Tỳ La Vệ khoảng 27 km.

2. Thái Tử Tất Đạt Đa là con của ai? 

Vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Ma Da.

3. Vợ và con trai của Thái tử Tất Đạt Đa tên gì? 

Công chúa Da Du Đà La và La Hầu La.

4. Thái tử đã đi dạo mấy cửa thành? Thấy cảnh gì? 
4 cửa thành: Đông, Nam, Tây, Bắc. Thấy 4 cảnh: già, bệnh, chết và vị Sa môn.

5. Thái tử yêu cầu vua cha mấy điều? Gồm những gì?

4 điều: làm cho con trẻ mãi không già, khỏe hoài không bệnh, sống hoài không chết, làm cho nhân loại hết khổ.

6. Thái tử dùng phương tiện gì để vượt thành xuất gia? Đi với ai? Ngày nào?
Thái tử cưỡi ngựa Kiền Trắc, cùng Xa Nặc vượt thành vào mùng 8 tháng 2 âm lịch.

7. Đạo sĩ Tất Đạt Đa đi tầm sư học đạo và tu khổ hạnh mấy năm, với những vị nào? 

Tầm đạo 5 năm với A La Lam và Uất Đầu Lam Phất, tu khổ hạnh 6 năm với 5 anh em Kiều Trần Như.
8. Đạo sĩ Tất Đạt Đa tọa thiền và thành đạo ở đâu? Ngày tháng nào?
Ngài tọa thiền 49 ngày dưới cội Bồ đề, thành đạo vào mùng 8 tháng 12 âm lịch. 

9. Tam Minh mà Đức Phật đã chứng ngộ gồm những gì? 

Túc mạnh minh, Thiên nhãn minh, Lậu tận minh.

10. Đức Phật chuyển pháp luân ở đâu? Ngài độ 5 anh em ngài Kiều Trần Như là những người nào? 
Ở vườn Lộc Uyển (vườn Nai) thuộc thành Ba La Nại. 5 anh em: Kiều Trần Như, Ác Bệ, Thập Lực, Ma Ha Nam và Bạc Đề.
11. Đức Phật chuyển pháp luân qua bài pháp nào? Nội dung gồm những gì?
Bài pháp Tứ Diệu đế gồm: Khổ đế, Tập đế, Diệt đế, Đạo đế.
12. Đức Phật hóa độ 3 anh em ngài Ca Diếp, đó là những vị nào? 

Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp, Già Da Ca Diếp, Na Đề Ca Diếp.

13. Đức Phật độ cho hai người bạn chơi thân với nhau từ nhỏ, sau này họ trở thành hai vị có năng lực đệ nhất trí tuệ và đệ nhất thần thông, đó là những ai? 

Hai vị: Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên.

14. Vị đệ tử nào của Đức Phật ngộ đạo trên hội Linh Sơn và được truyền tâm ấn làm Tổ thứ nhất của Thiền Tông? 

Ngài Ma Ha Ca Diếp (Đại Ca Diếp).
15. Vị thị giả nào làm thị giả Đức Phật suốt nhiều năm cuối đời và được tôn xưng là “Đa Văn Đệ Nhất”?

Tôn giả A Nan Đà (A Nan).
16. Tỳ kheo Ni đầu tiên là ai?

Ma Ha Ba Xà Ba Đề (Kiều Đàm Di) 
17. Vị Trưởng giả nào lót vàng mua đất xây dựng Tinh xá Kỳ Viên để cúng dường Đức Phật và Tăng đoàn?
Trưởng giả Cấp Cô Độc (Tu Đạt). 

18. Vị vua đầu tiên xây dựng Tinh xá Trúc Lâm cúng dường Đức Phật là?

Vua Tần Bà Sa La (Bình Sa Vương)
19. Ai là đệ tử cuối cùng của Đức Phật? 

Ngài Tu Bạt Đà La.

20. Đức Phật nhập Niết bàn ở đâu? Ngày tháng nào? Khi Ngài bao nhiêu tuổi?
Thành Câu Thi Na, ngày 15 tháng 2 âm lịch, năm Ngài 80 tuổi. 
B. PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

21. Chữ PHẬT có nghĩa là gì?

Người giác ngộ, sáng suốt hoàn toàn, gồm: tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn.

22. Theo lịch sử, đạo Phật có từ lúc nào?

Từ lúc Đức Phật thành đạo.

23. Ai là người khai sáng ra đạo Phật ở cõi Ta Bà? 

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

24. Đức Phật A Di Đà khi còn là Bồ tát, Ngài đã phát bao nhiêu lời nguyện?

48 lời nguyện. 

25.  “Bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ; lòng từ thường xả, xả những điều khôn xả của thế gian”. Đó là câu nói chỉ cho vị Phật nào? 

Đức Phật Di Lặc.

26. “Độ hết chúng sanh trong địa ngục thành Phật thì con mới chứng quả Vô thượng Bồ đề”. Đó là hạnh nguyện của vị Bồ tát nào? 

Bồ tát Địa Tạng.

27. Vị Bồ tát tay trái cầm bình nước cam lồ, tay phải cầm cành dương liễu, có hạnh nguyện lắng nghe âm thanh của thế gian để cứu khổ, cứu nạn. Đó là ai?

Bồ tát Quán Thế Âm.

28. Người đời thường mê đắm ngũ dục, vậy 5 thứ ham muốn đó là những gì? 

Tiền của, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon và ngủ nghỉ (Tài, sắc, danh, thực, thụy).

29. Khi đến chùa gặp chư Tăng - Ni, nên chào như thế nào? 

Chắp tay xá chào và niệm Mô Phật (hoặc A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật)

30. Tam tạng Kinh điển gồm: 

Kinh tạng, Luật tạng, Luận tạng 

31. Hai bài Kinh nào nói về sự tích ngài Mục Kiền Liên cứu Mẹ và công ơn của cha mẹ, thường được các chùa tụng vào tháng Bảy âm lịch?
Kinh Vu lan và Báo hiếu. 
32. Tứ Nhiếp Pháp gồm những gì?

Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự.

33. Bố thí có 3 cách, đó là:

Tài thí, pháp thí, vô uý thí.

34. Tứ niệm xứ là bốn điều nhớ nghĩ, quán tưởng về lĩnh vực nào?

Quán: thân, thọ, tâm, pháp.

35. Lục hòa là 6 phương pháp sống chung an lạc, đó là những gì?

Thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tránh, ý hòa đồng duyệt, giới hòa đồng tu, kiến hòa đồng giải và lợi hòa đồng quân.

36. Giữ gìn đầy đủ 5 giới, kiếp sau chúng ta sẽ được sinh về cõi nào? 

Cõi người.

37. Thập thiện (mười điều lành) gồm những gì? 

Không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không nói lời thêu dệt, không nói lưỡi 2 chiều, không nói lời hung ác, không tham lam, không sân giận, không tà kiến. 

38. Không sát sanh có mấy hình thức cơ bản? 

Có 3: không tự mình giết, không bảo người khác giết, không thấy người khác giết mà vui theo.  

39. Nói dối có 4 cách gồm những gì?

Nói sai sự thật, nói thêu dệt, nói lưỡi hai chiều, nói lời hung ác.

40. Sáu cõi luân hồi gồm những cõi nào? 

Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh, A tu la, Người, Trời.

41. Mười danh hiệu của Phật?

Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật-Thế Tôn.

42. Theo kinh Lăng Nghiêm, ngài A Nan đã mắc nạn gì và Phật đã dùng Thần Chú gì để giải cứu?

Mắc nạn Ma Đăng Già và Phật đã dùng Thần Chú Lăng Nghiêm để cứu.

43. Sám Hối là gì?

Hối hận với những việc sai lầm trong quá khứ, phát nguyện sau này không tái phạm (Sám kỳ tiền khiên, Hối kỳ hậu quá)
44. Theo sách Phật Học Phổ Thông, có mấy pháp Sám hối cơ bản? Kể ra?

4 pháp: Tác pháp, Thủ tướng, Hồng danh và Vô sanh sám hối

45. Năm món Diệu hương là gì?

Giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến hương.

46. Kinh Pháp Hoa chép: Vì một nhân duyên lớn, Phật mới xuất hiện ra đời, vậy nhân duyên lớn ấy là gì?

Khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến.

47. Hoa Nghiêm Tam Thánh? 

Đức Phật Thích Ca, Bồ tát Văn Thù, Bồ tát Phổ Hiền. 

48. Tây Phương Tam Thánh?

Đức Phật Di Đà, Bồ tát Quan Âm, Bồ tát Thế Chí.

49. Bốn chúng đệ tử của Đức Phật?

Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di.

50. Lá cờ Phật giáo gồm những màu nào?

Gồm các màu: xanh, vàng, đỏ, trắng, cam và màu tổng hợp của 5 màu trên.  

C. PHẬT GIÁO VIỆT NAM

51. Tổ sư nào qua Việt Nam, đến chùa Pháp Vân năm 580 và khai sáng ra dòng Thiền mang tên của Ngài?
Tổ sư Tỳ Ni Đa Lưu Chi.
52. Thiền sư nào vừa là Thầy, vừa giúp vua Lý Thái Tổ xây dựng triều Lý?

Thiền sư Vạn Hạnh.

53. Vị vua nào của Việt Nam đã lên núi Yên Tử tu hành, trở thành Tổ sư đầu tiên của Thiền phái Trúc Lâm?

Trần Nhân Tông. 

54. Ở Việt Nam, ngôi chùa nào có lưu lại nhục thân xá lợi của 2 Thiền sư (Đạo Chân và Đạo Tâm)?

Chùa Đậu (Thành Đạo tự).
55. Cho biết tên vị Bồ tát ở Việt Nam tự thiêu năm 1963 và để lại quả tim bất diệt?

Bồ tát Thích Quảng Đức. 

56. Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) thành lập năm nào?

Năm 1981.
57.  Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN hiện nay là vị nào?

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn.
58.  Phương châm hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là gì?

Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội.
59. Trụ sở văn phòng trung ương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đặt ở đâu?

Chùa Quán Sứ - Hà Nội. 
60.  Việt Nam từng 3 lần đăng cai tổ chức Đại lễ Phật đản Liên hiệp quốc (Đại lễ Vesak) vào những năm nào?

Năm 2008, 2014 và 2019.
D. THƠ CA, ÂM NHẠC, LỄ HỘI, KIẾN TRÚC PHẬT GIÁO 
61. “Nhà Bè nước chảy chia hai / Ai về Gia Định … thì về”. Những chữ còn thiếu là?

Đồng Nai

62. Người Việt Nam có câu nói: “Thứ nhất … , thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa”. Hãy điền vào những chữ còn thiếu trong dấu 3 chấm. 

Tu tại gia (tu nhà).
63. Hai chữ còn thiếu trong câu: “… mỗi nước mỗi non / Khi vào cửa Phật như con một nhà” là gì?
Mỗi người.
64. Hai câu “Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết / Đêm qua sân trước một cành mai” trong bài kệ “Cáo tật thị chúng” do vị Thiền sư nào sáng tác?

Thiền sư Mãn Giác.

65. Hàng năm, có 3 ngày kỷ niệm lễ vía Bồ tát Quán Thế Âm, đó là những ngày nào?
Ngày 19/02, 19/6 và 19/9 âm lịch. 

66. Đầu năm, các tự viện thường lập đàn tràng khoảng 03, 07, 21, hoặc 49 ngày để cầu quốc thái dân an, cát tường an lạc. Đó là đàn tràng gì?
Đàn Dược Sư thất châu.

67. Tác giả bộ sách “Phật học phổ thông”? 

Hòa thượng Thích Thiện Hoa. 

68. Ngôi chùa nào với kiến trúc văn hóa độc đáo, được vua Lý Thái Tông cho xây dựng ở kinh đô Thăng Long vào năm 1049?

Chùa Một Cột.
69. Hãy điền vào những từ còn thiếu trong một đoạn của ca khúc Phật Giáo Việt Nam sau: Phật giáo Việt Nam thống nhất Bắc Nam Trung từ đây, một lòng chúng ta, ………………. Nào cùng vui trong Ánh Đạo Vàng rạng ngời bốn phương, vang ca đón chào Phật Giáo Việt Nam?

Tiến lên vì đạo thiêng.
70. Nhạc phẩm “Bông Hồng Cài Áo” do Nhạc sĩ nào sáng tác dựa trên tác phẩm cùng tên của Thiền sư Thích Nhất Hạnh? 

Phạm Thế Mỹ. 

E. VĂN HÓA, LỊCH SỬ, ĐỊA LÝ,… 

71. Vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là Di sản Văn hoá Thiên nhiên Thế giới, lần đầu tiên vào năm nào?
Năm 1994 tại Phuket, Thái Lan
72. Hà Nội kỉ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội vào năm nào? 

Ngày 10/10/2010.
73. Nhắc đến những làn điệu Quan Họ người ta thường nghĩ đến tỉnh thành nào?
Tỉnh Bắc Ninh.

74. Ngôi làng cổ nổi tiếng ở Hà Nội, còn được biết đến với cái tên khác là “Đất Hai Vua” và Chùa Mía?
Làng Cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội.

75. Đỉnh núi Phanxipang nằm trên địa bàn tỉnh nào của nước ta?
Tỉnh Lào Cai.
76. Đèo Ngang là ranh giới giữa hai tỉnh nào?

Hà Tĩnh và Quảng Bình.
77. Tác phẩm văn học nổi tiếng “ Bình Ngô Đại Cáo” là của tác gỉa nào?
Nguyễn Trãi.  

78. Thân mẫu của Chủ Tịch Hồ Chí Minh tên là?
Bà Hoàng Thị Loan
79. Bài thơ “Tràng Giang” là do ai sáng tác? 
Huy Cận (Cù Huy Cận)
80. Hiện nay, nước ta có tất cả bao nhiêu tỉnh thành?
63 tỉnh thành (58 tỉnh và 5 thành phố)
81. Chùa nào ở Trung tâm Phật giáo Luy Lâu xưa, được xem là cổ nhất Việt Nam?
Chùa Dâu (Thuận Thành, Bắc Ninh).
82. Chiến khu Việt Bắc gồm nhiều tỉnh thành Bắc Bộ. Ngày nay thường được hiểu là 6 tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, … và tỉnh nào?
Tỉnh Thái Nguyên.

83. Lễ hội Gióng ở Đền Phù Đổng, Sóc Sơn, Hà Nội được UNESCO công nhận danh hiệu gì?
Di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại.
84.  Đồi A1 là một di tích lịch sử nổi tiếng gắn liền với tịch sử chống giặc ngoại xâm của nước ta, di tích này thuộc tỉnh nào? 
Tỉnh Điện Biên.
85. Tác giả của bài thơ “Bạch Đằng Giang Phú”? 

Trương Hán Siêu.

86. Chùa Bái Đính nằm trên quần thể danh thắng nào?
Quần Thể Danh Thắng Tràng An, thuộc tỉnh Ninh Bình 

87. Thành nhà Hồ là kinh đô xưa của nước Đại Ngu, nay thuộc tỉnh thành nào của nước ta? 
Tỉnh Thanh Hoá.
88. Cây cầu nổi tiếng ở Hà nội được miêu tả: “màu son, cong cong như con tôm dẫn vào đền Ngọc Sơn”? 
Cầu Thê Húc. 

89. Lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh được khánh thành năm nào? 

Năm 1975 
90. Bánh Đậu xanh là đặc sản nổi tiếng của tỉnh thành nào? 

Tỉnh Hải Dương.

91. Làng gốm nổi tiếng ở nước ta, nay thuộc huyện Gia Lâm, Tp. Hà Nội? 
Làng gốm Bát Tràng.
92. Quê hương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nay thuộc tỉnh nào?

Tỉnh Quảng Bình.
93. Ngôi chùa nào có diện tích lớn nhất nước ta hiện nay? 
Chùa Tam Chúc (tỉnh Hà Nam)
94.  Ca dao Việt Nam có câu: “Đường vô xứ Nghệ quanh quanh / Non xanh nước biếc ….…” như gì?

Như tranh họa đồ

95. Huyện Sóc Sơn, Tp. Hà Nội có một ngôi trường Phật học nổi tiếng đào tạo Tăng tài, đó là? 
Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội.
96. Thành phố Hoa Phượng Đỏ là cách người ta nhắc đến Thành phố nào ở nước ta?
Thành Phố Hải Phòng.

97. Đền Hùng nằm ở tỉnh thành nào?
Tỉnh Phú Thọ.

98. Vị vua khai sáng ra triều đại nhà Hậu Lê, gắn liền với “Sự tích Hồ Gươm” là ai?
Lê Thái Tổ (Lê Lợi).

99. “Niềm an vui vẫn luôn có thật, như bữa cơm thanh đạm dưa cà, giản đơn thôi người đừng đánh mất, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa”. Đó là ca từ trong nhạc phẩm nào? Ai sáng tác?
Nhạc phẩm Niềm an vui. Nhạc sĩ Vũ Ngọc Toản sáng tác. 
100. “Trăm năm tích đức tu hành / Chưa về ….. chưa thành quả tu”. Hai chữ còn thiếu là gì? 
Yên Tử.
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